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Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa r r% KLGD

Ngô
ZCEK20 333.50 328.00 331.75 +1.75 +0.53% 149,687

ZCEN20 338.75 333.00 336.75 +1.25 +0.37% 132,914

Đậu 

tương

ZSEK20 867.00 853.75 863.50 +9.00 +1.05% 95,113

ZSEN20 873.75 861.25 871.00 +9.25 +1.07% 86,745

Khô 

đậu 

tương

ZMEK20 295.0 291.0 292.5 -0.3 -0.10% 40,750

ZMEN20 299.5 295.8 297.8 +0.0 +0.00% 41,393

Dầu 

đậu 

tương

ZLEK20 27.75 27.15 27.41 +0.23 +0.85% 50,671

ZLEN20 28.10 27.51 27.76 +0.23 +0.84% 49,181

Lúa mỳ
ZWAK20 558.75 546.75 556.50 +8.25 +1.50% 57,252

ZWAN20 559.25 546.50 557.50 +9.00 +1.64% 54,051

BẢN GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/04/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 09/04/2020

Đóng cửa r%

Dow Jones 23,719.37 +1.22%

S&P 500 2,789.82 +1.45%

Nasdaq 8,153.58 +0.77%

FTSE100 5,842.71 +2.91%

Nikkei225 19,345.70 -0.04%

Shanghai Composite 2,825.90 +0.37%

Dollar Index 99.56 -0.60%

USD/BRL 5.1068 -0.32%

Dầu WTI (USD/thùng) 22.76 -9.29%

Dầu Brent (USD/thùng) 31.84 -4.14%
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▪ Tồn kho cuối vụ Mỹ 2019/20:

- Đậu tương: 480 triệu giạ, so với 425 tháng trước.

- Ngô: 2.092 tỉ giạ, so với 1.892 tháng trước

- Lúa mỳ: 970 triệu giạ, so với 940 tháng trước.

▪ Tồn kho cuối vụ thế giới 2019/20:

- Đậu tương: tương:100.45 triệu tấn, so với 102.44

tháng trước.

- Ngô: 303.17 triệu tấn, so với 297.34 tháng trước.

- Lúa mỳ: 292.78 triệu tấn, so với 287.14 tháng

trước.

▪ Sản lượng Nam Mỹ 2019/20

- Đậu tương Brazil: 124.5 triệu tấn, so với 126.0

tháng trước.

- Đậu tương Argentina: 52.0 triệu tấn, so với 54.0

tháng trước.

▪ Báo cáo Xuất khẩu – Export Sales của USDA tuần từ 27/03 – 02/04:

- Đậu tương: Số liệu bán hàng và giao hàng kém, giảm mạnh so với tuần trước.

- Ngô: Bán hàng và giao hàng đều tăng mạnh, ở mức cao nhất từ đầu niên vụ.

- Lúa mỳ: Bán hàng và giao hàng tăng so với tuần trước, nhưng chỉ ở mức trung

bình nếu so với lịch sử và số lượng cần đạt từ giờ đến cuối niên vụ.

▪ USDA chi nhánh Việt Nam dự báo nhập khẩu ngô của nước ta trong niên vụ

2019/20 (bắt đầu từ tháng 5) sẽ đạt 10.2 triệu tấn, giảm so với mức 11.5 triệu tấn

trong báo cáo tháng 3 của USDA, và cũng thấp hơn mức 10.5 triệu tấn nhập khẩu

trong niên vụ trước. Nhập khẩu lúa mỳ 2019/20 dự báo đạt 3.65 triệu tấn, cao

hơn mức 3.5 triệu tấn trong báo cáo chính thức của USDA.

▪ USDA chi nhánh Trung Quốc dự báo sản lượng ngô của nước này trong niên vụ

2020/21 sẽ bị giảm mạnh xuống còn 250.0 triệu tấn, so với mức 260.77 triệu tấn

trong niên vụ 2019/20 và mức 257.33 triệu tấn trong niên vụ 2018/19.

▪ Trong báo cáo tháng 4, CONAB tăng dự báo sản lượng ngô Brazil từ 100.08 lên

101.68 triệu tấn. Sản lượng đậu tương 2019/20 giảm dự báo từ 124.20 xuống

mức 122.06 triệu tấn.

BÁO CÁO CUNG CẦU CỦA USDATỔNG HỢP TIN TỨC 24 GIỜ QUA
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❖ Mỹ:

‐ Tại Midwest, thời tiết phần lớn là khô ráo trong hôm nay. Mưa to sẽ trở lại trên toàn bộ

khu vực vào ngày mai và kèm theo tuyết tại bang Montana, sau đó tuyết sẽ lan xuống

các bang Iowa và Illinois.

‐ Tại vùng đồng bằng phía Nam, ngày mai sẽ có vùng mưa to hình thành ở bang Texas

sau đó di chuyển về phía đông. Thời tiết khô ráo sẽ trở lại vào đầu tuần.

❖ Brazil:

‐ Tại miền trung, thời tiết có mưa to ở cả Mato Grosso và Goias trong vài ngày tới. Phía

bắc Brazil, từ mai lượng mưa sẽ lớn dần.

‐ Tại phía nam, cả Parana và Rio Grande do Sul đều không có mưa trong 2-3 ngày tới.

❖ Argentina:

‐ Thời tiết hoàn toàn khô ráo ở các vùng sản xuất lớn trong 48 giờ tới.

❖ Các vùng gieo trồng khác:

‐ Tại châu Âu, Pháp và Đức hoàn toàn khô ráo trong vài ngày tới.

‐ Ukraina hoàn toàn khô ráo. Nga có mưa to ở phía đông và trung tâm trong 2 – 3 ngày tới.

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC

3/5

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤ
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ĐẬU TƯƠNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá tăng 1.05% do ảnh hưởng bởi việc sản lượng tại

Brazil và Argentina đều giảm trong các dự báo của

USDA và CONAB cộng với việc nhu cầu tại Trung

Quốc đang tăng mạnh.

▪ Kháng cự: 880 ; 900

▪ Hỗ trợ: 850 ; 820

▪ Giá khô đậu tương tháng 5 đóng cửa giảm nhẹ 0.1%

về mức 292.5 USD/tấn, tiếp tục trượt giá phiên thứ 8

liên tiếp do diễn biến trái chiều với giá đậu tương.

▪ Kháng cự: 300 ; 320

▪ Hỗ trợ: 291 ; 280

BIỂU ĐỒ GIÁ 

THỜI TIẾTBẢNG GIÁ NGÔ & LÚA MỲĐẬU TƯƠNGTIN TỨC
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KHÔ ĐẬU TƯƠNG
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LÚA MỲ BIỂU ĐỒ GIÁ 

NGÔ BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá lúa mỳ tháng 5 đóng cửa tăng mạnh 1.50% lên

mức 556.50 cents/giạ do lo ngại thời tiết lạnh ảnh

hưởng xấu đến lúa mỳ vụ đông ở Mỹ cộng với thông

tin mua thêm hàng dự trữ của Ai Cập

▪ Kháng cự: 570 ; 590

▪ Hỗ trợ: 540 ; 520

▪ Giá ngô tháng 5 đóng cửa tăng 0.53% lên mức 331.75

cents/giạ do ảnh hưởng tích cực từ số liệu bán hàng và

giao hàng tuần vừa rồi là tốt nhất từ đầu niên vụ

▪ Kháng cự: 350 ; 365

▪ Hỗ trợ: 330 ; 300


